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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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DỰ THẢO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026



THÔNG TƯ 
Quy định Kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu và 
Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định Kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tạo lập, quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp, quỹ và tổ chức tương đương cấp sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, cung cấp hoặc báo cáo dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp là tập hợp các thông tin, số liệu, hình ảnh, bản đồ, tài liệu và các dạng thông tin số khác được thu thập, tạo lập, cập nhật trong các hoạt động nghiệp vụ, bao gồm toàn bộ lĩnh vực quản lý của ngành lâm nghiệp.
2. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp là hệ thống tập hợp, lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu lâm nghiệp theo cấu trúc thống nhất, cho phép cập nhật, khai thác và chia sẻ phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học.
3. Kiến trúc dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp là cách tổ chức tổng thể dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp theo cấu trúc thống nhất, bao gồm phân loại nhóm dữ liệu, các lớp dữ liệu, mối quan hệ giữa các tập dữ liệu, mô hình dữ liệu và nguyên tắc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa trung ương, địa phương và các hệ thống có liên quan.
4. Khung quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp là tập hợp các nguyên tắc, phân công trách nhiệm, cơ chế và quy trình được áp dụng thống nhất để quản trị và quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp trong toàn bộ vòng đời dữ liệu, từ tạo lập, cập nhật, lưu trữ đến khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu
5. Từ điển dữ liệu (data dictionary) lĩnh vực lâm nghiệp là tập hợp có hệ thống mô tả cấu trúc kỹ thuật của thực thể dữ liệu, trường thông tin, tên trường vật lý, kiểu dữ liệu, độ dài, ràng buộc, quan hệ và mã Vocabulary ID, được thể hiện tại Phụ lục XV và dùng thống nhất trong quá trình tạo lập, quản lý, khai thác, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
6. Dữ liệu dùng chung lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu được sử dụng thống nhất toàn quốc trong toàn lĩnh vực lâm nghiệp, do cơ quan có thẩm quyền quản lý theo một nguồn chuẩn. 
7. Dữ liệu gốc lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu được thu thập, tạo lập hoặc tiếp nhận ban đầu từ hoạt động điều tra, kiểm kê, quan trắc, hồ sơ, thủ tục hành chính, báo cáo, giám sát hiện trường, viễn thám, cảm biến và các nguồn hợp pháp khác, làm căn cứ cho việc chuẩn hóa, cập nhật và hình thành các lớp dữ liệu tiếp theo.
8. Dữ liệu chủ lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu chứa thông tin cơ bản, ổn định, có mã định danh duy nhất để mô tả đối tượng quản lý cốt lõi, làm cơ sở tham chiếu, liên kết và đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, bao gồm lô rừng, chủ rừng, tiểu khu, khoảnh, khu rừng, cơ sở chế biến, cơ sở nuôi trồng, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, doanh nghiệp, đơn vị quản lý và các đối tượng chủ khác.
9. Dữ liệu mở lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai để tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, chia sẻ lại theo điều kiện giấy phép dữ liệu mở, bảo đảm không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, không vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật.
10. Dữ liệu giao dịch tại địa phương là dữ liệu phát sinh từ hoạt động nghiệp vụ lâm nghiệp và kiểm lâm tại địa phương, do địa phương tạo lập, cập nhật, quản lý và có trách nhiệm đồng bộ về Cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp, bao gồm dữ liệu cập nhật diễn biến rừng, dữ liệu kiểm tra hiện trường, dữ liệu vi phạm, dữ liệu cháy rừng, dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng, dữ liệu bảng kê lâm sản, dữ liệu cấp phép, dữ liệu báo cáo và các dữ liệu nghiệp vụ khác.
11. Dữ liệu nhạy cảm trong lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu mà nếu bị lộ, bị sai lệch, bị phá hủy hoặc bị sử dụng trái phép có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây tác động xấu đến hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, an toàn, an ninh dữ liệu, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý vi phạm, quản lý nguồn gốc lâm sản hoặc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.
12. Dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin lĩnh vực lâm nghiệp là dữ liệu số hoặc thông tin dưới dạng khác xác định hoặc giúp xác định một con người cụ thể trong quá trình quản lý chủ rừng, cán bộ, công chức, viên chức, kiểm lâm, chủ cơ sở, chủ lâm sản, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động lâm nghiệp và các chủ thể có liên quan. Việc xử lý dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân nhạy cảm phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
13. Tổng hợp các từ ngữ viết tắt, thuật ngữ kỹ thuật và thuật ngữ nghiệp vụ dữ liệu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Nguyên tắc chung
1. Quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp phải bảo đảm thống nhất với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Khung dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường.
2. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần; có chủ quản, nguồn gốc, phạm vi, chất lượng, thời điểm cập nhật, mức độ chia sẻ và mức độ bảo vệ xác định.
3. Dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục dùng chung và phần tử dữ liệu cốt lõi phải được quản lý theo nguyên tắc một nguồn có thẩm quyền, thống nhất mã định danh, không trùng lặp, bảo đảm khả năng tham chiếu và đồng bộ giữa trung ương và địa phương. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp không tự khởi tạo, cấp mã định danh mới đối với các đối tượng đã có trong dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục dùng chung cấp quốc gia hoặc cấp Bộ (mã đơn vị hành chính, mã số doanh nghiệp, định danh VNeID, dữ liệu đất đai...) mà phải tham chiếu trực tiếp về hệ thống gốc.
4. Dữ liệu không gian lâm nghiệp phải được quản lý thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia VN-2000; hệ tọa độ, múi chiếu và mã EPSG được xác định phù hợp với phạm vi không gian của dữ liệu theo quy định của hệ quy chiếu quốc gia VN-2000. Định dạng, mô hình dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của dữ liệu không gian lâm nghiệp thực hiện theo quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
5. Mọi luồng dữ liệu kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp với các hệ thống bên ngoài đều phải định tuyến thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP) và Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP); không được thiết lập kết nối điểm - điểm trực tiếp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Chương II
KIẾN TRÚC DỮ LIỆU
Điều 5. Kiến trúc tổng thể dữ liệu
1. Kiến trúc tổng thể dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp bao gồm các thành phần sau:
a) Nghiệp vụ và quản trị dữ liệu: dẫn dắt, bao trùm, xuyên suốt toàn bộ vòng đời dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, xác định nhu cầu và chủ trì việc tạo lập, quản lý, khai thác 09 nhóm cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
b) Thu thập, tạo lập dữ liệu: thu thập, tiếp nhận dữ liệu từ các nguồn: tài liệu, báo cáo; theo dõi diễn biến rừng, điều tra rừng, kiểm kê rừng; quan trắc; viễn thám, thiết bị IoT và từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.
c) Tổ chức dữ liệu: chuẩn hóa, làm sạch, gán mã định danh, tham chiếu danh mục và kiểm duyệt dữ liệu.
d) Lưu trữ và dữ liệu lớn: lưu trữ tập trung 09 nhóm cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, được triển khai theo 03 mô hình (tập trung hoàn toàn; tập trung, phân quyền toàn bộ; tập trung, phân quyền một phần) tương ứng với tính chất của từng nhóm dữ liệu.
đ) Khai thác, phân tích và đổi mới sáng tạo: cung cấp dịch vụ tra cứu, báo cáo, thống kê, bản đồ chuyên đề và dữ liệu mở phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.
e) Kết nối, chia sẻ, đồng bộ: kết nối, tích hợp dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP), Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu cấp tỉnh thông qua Cổng tích hợp địa phương và các kênh kết nối được phép theo quy định.
g) An toàn và giám sát: bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu xuyên suốt vòng đời dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; kiểm soát truy cập, giám sát và ghi nhật ký theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2025/BCA.
2. Sơ đồ Kiến trúc tổng thể dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thể hiện tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Phân loại dữ liệu
1. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được tổ chức thành 09 nhóm, bao gồm: 
a) Dữ liệu tài nguyên rừng.
b) Dữ liệu về phát triển rừng, sử dụng rừng.
c) Dữ liệu về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
d) Dữ liệu về chế biến và thương mại lâm sản.
đ) Dữ liệu về quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; quản lý thực vật rừng và động vật rừng.
e) Dữ liệu về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
g) Dữ liệu về dịch vụ môi trường rừng.
h) Dữ liệu thống kê lâm nghiệp.
i) Dữ liệu khác phục vụ quản lý điều hành và chia sẻ, phổ biến.
2. Dữ liệu thuộc tính bao gồm: 
a) Dữ liệu tài nguyên rừng: dữ liệu hiện trạng rừng; chủ rừng; đa dạng sinh học rừng.
b) Dữ liệu về phát triển rừng, sử dụng rừng: giống cây trồng lâm nghiệp; mùa vụ trồng rừng; loài cây lâm nghiệp chính; vùng nguyên liệu; mã số vùng trồng; chứng chỉ quản lý rừng bền vững; phương án quản lý rừng bền vững.
c) Dữ liệu về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng: số vụ vi phạm quy định về lâm nghiệp; diện tích rừng bị thiệt hại; loại rừng, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng.
d) Dữ liệu chế biến và thương mại lâm sản: dữ liệu về các cơ sở chế biến và thương mại lâm sản; loại sản phẩm; công suất; quy mô; kim ngạch; thị trường lâm sản.
đ) Dữ liệu về quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; quản lý thực vật rừng và động vật rừng: dữ liệu các khu rừng đặc dụng, phòng hộ; bảo tồn loài thực vật rừng, loài động vật rừng; cơ sở nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES (trừ loài thủy sản) và động vật rừng thông thường, gồm mã số cơ sở nuôi, trồng và các thông tin được quy định tại sổ theo dõi nuôi, trồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; dữ liệu về giấy phép CITES.
e) Dữ liệu về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp: dữ liệu truy xuất nguồn gốc lâm sản; phân loại doanh nghiệp trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc lâm sản; dữ liệu xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
g) Dữ liệu về dịch vụ môi trường rừng: diện tích, chủ quản lý, chất lượng rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng; thông tin về đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng; báo cáo về chi trả (thu - chi) tiền dịch vụ môi trường rừng; thông tin, dữ liệu về tín chỉ các-bon rừng.
h) Dữ liệu thống kê lâm nghiệp: dữ liệu báo cáo các chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp theo quy định về thống kê.
i) Dữ liệu khác phục vụ quản lý điều hành và chia sẻ, phổ biến: dữ liệu về hệ thống và lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; hệ thống văn bản lĩnh vực lâm nghiệp còn hiệu lực; các chương trình, dự án, đề án lĩnh vực lâm nghiệp. 
3. Dữ liệu không gian bao gồm:
a) Dữ liệu tài nguyên rừng: bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ phân bố; phân bố lâm sản và các loại lâm sản ngoài gỗ.
b) Dữ liệu về phát triển rừng: bản đồ vùng nguyên liệu; phân bố loài cây lâm nghiệp chính theo đơn vị hành chính.
c) Dữ liệu về bảo vệ rừng: vị trí cảnh báo cháy rừng, khu vực/điểm cháy rừng; vị trí các điểm vi phạm; ranh giới các khu vực có nguy cơ bị xâm hại; vị trí các trạm, chốt kiểm lâm.
d) Dữ liệu chế biến và thương mại lâm sản: vị trí các cơ sở chế biến lâm sản; vị trí các cảng/cửa khẩu giao nhận lâm sản; tuyến đường vận chuyển lâm sản; ranh giới vùng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến.
đ) Dữ liệu về quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; quản lý thực vật rừng và động vật rừng: Bản đồ các khu rừng đặc dụng, các khu rừng phòng hộ; phân bố các loài thực vật rừng, động vật rừng; vị trí cơ sở nuôi, trồng loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
e) Dữ liệu về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp: vị trí, luồng đi của lâm sản; vị trí, khu vực các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
g) Dữ liệu về dịch vụ môi trường rừng: bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; vị trí sử dụng dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.
4. Dữ liệu phi cấu trúc gồm: hình ảnh, tệp tin đa phương tiện; dữ liệu trao đổi qua dịch vụ số, tin nhắn, hồ sơ, tài liệu, văn bản điện tử về lĩnh vực lâm nghiệp.
Điều 7. Mô hình dữ liệu tham chiếu
1. Mô hình dữ liệu tham chiếu lĩnh vực lâm nghiệp được tổ chức thành 07 lớp như sau:
a) Siêu dữ liệu (SDL/Metadata): Thông tin mô tả nội dung, chất lượng, nguồn gốc, thời gian, phạm vi, phân loại và điều kiện khai thác của dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp theo chuẩn ISO 19115. Là “dữ liệu về dữ liệu”, tồn tại xuyên suốt vòng đời của mọi dữ liệu.
b) Dữ liệu gốc (DLG): Dữ liệu thu nhận ban đầu từ kết quả điều tra, kiểm kê, hồ sơ số hóa, biên bản, cấp phép nghiệp vụ; Dữ liệu không gian thu nhận, đo đạc, khảo sát thực địa; Ảnh chụp hiện trường, tệp quét, ảnh vệ tinh, video UAV.
c) Dữ liệu danh mục (DM): Các bảng mã, danh mục, phân loại do cơ quan nhà nước ban hành, dùng chung để chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu.
d) Dữ liệu chủ (DLC): Dữ liệu cốt lõi có mã định danh nghiệp vụ có cấu trúc ổn định, là nguồn tham chiếu duy nhất cho các đối tượng quản lý chính; Dữ liệu không gian thuộc tính của đối tượng chủ như lô rừng, khu bảo tồn.
đ) Dữ liệu giao dịch (GD): Dữ liệu phát sinh từ hồ sơ, thủ tục hành chính, cấp phép, kiểm tra, xử lý, cập nhật diễn biến; Tệp PDF, bản scan giấy chứng nhận, hồ sơ đính kèm.
e) Dữ liệu tổng hợp và phân tích (TH): Báo cáo tổng hợp, chỉ tiêu thống kê, kết quả phân tích, dự báo phục vụ điều hành; Bản đồ chuyên đề, tổng hợp diễn biến theo thời gian; Báo cáo phân tích định kỳ của các đơn vị.
g) Dữ liệu mở (MO): Dữ liệu được công bố công khai ở mức tổng hợp, đã ẩn danh hóa, miễn phí, không hạn chế tái sử dụng; Bản đồ WebGIS công khai qua chuẩn WMS, WFS.
2. Sơ đồ mô hình tham chiếu và mô tả cụ thể các lớp dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thể hiện tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Mô hình khái niệm dữ liệu
1. Mô hình khái niệm dữ liệu mô tả các đối tượng quản lý chính (thực thể) và mối quan hệ giữa các đối tượng theo 09 nhóm dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp, làm cơ sở để xây dựng mô hình dữ liệu mức logic.
2. Mô hình khái niệm dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được mô tả tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Mô hình dữ liệu mức logic
1. Mô hình dữ liệu mức logic mô tả các bảng dữ liệu, trường thông tin, kiểu dữ liệu, khóa dữ liệu và quan hệ dữ liệu giữa các thực thể dữ liệu theo 09 nhóm dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp; là căn cứ chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu phục vụ tạo lập, lưu trữ, tích hợp và khai thác dữ liệu.
2. Mô hình dữ liệu mức logic được thể hiện tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Mô hình nghiệp vụ
1. Mô hình nghiệp vụ mô tả chức năng quản lý nhà nước; quy trình nghiệp vụ cốt lõi; đối tượng quản lý chính; hồ sơ/thủ tục/giấy phép/báo cáo phát sinh; dữ liệu đầu vào, xử lý và đầu ra; hệ thống hiện hành; các chỉ số quản lý; vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình chia sẻ dữ liệu. 
2. Mô hình nghiệp vụ được thể hiện chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Mô hình ứng dụng
1. Mô hình ứng dụng lĩnh vực lâm nghiệp mô tả danh mục các hệ thống thông tin, phần mềm, nền tảng, dịch vụ số, thành phần tích hợp, thành phần phân tích và công cụ khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, tác nghiệp chuyên ngành, cung cấp dịch vụ công và chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực lâm nghiệp.
2. Mô hình ứng dụng phải thể hiện tối thiểu các nội dung: mã hệ thống, tên ứng dụng, chức năng chính, nhóm dữ liệu phục vụ (G01–G09), đối tượng sử dụng, đơn vị vận hành, công nghệ, tiêu chuẩn kết nối, khả năng tích hợp và định hướng triển khai.
3. Mô hình ứng dụng lĩnh vực lâm nghiệp được thể hiện chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư này.
4. Việc đầu tư, nâng cấp, kết nối và vận hành các hệ thống thông tin lĩnh vực lâm nghiệp phải bảo đảm: đăng ký và tích hợp qua nền tảng LDOP, NDOP; tuân thủ danh mục 12 hệ thống (mã SYS-01 đến SYS-12) quy định tại Bảng 2 - Phụ lục VII; không chia sẻ dữ liệu điểm - điểm khi chưa được phép. Sơ đồ triển khai hạ tầng và luồng kết nối thực hiện theo khoản 3 Điều 13 Thông tư này.
Điều 12. Danh mục tập dữ liệu
1. Danh mục tập dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được xác định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này là danh sách các tập dữ liệu được đăng ký, tra cứu và quản lý theo lớp dữ liệu (dữ liệu gốc, dữ liệu tham chiếu/danh mục, dữ liệu chủ, dữ liệu mở) thuộc 09 nhóm dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 6 theo Thông tư này.
2. Danh mục tập dữ liệu được cập nhật thường xuyên cùng với quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin.
Điều 13. Mô hình triển khai kiến trúc dữ liệu và hạ tầng dùng chung
1. Mô hình triển khai kiến trúc dữ liệu và hạ tầng dùng chung quy định cách bố trí, vận hành hạ tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp; tuân thủ Mô hình tham chiếu hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ưu tiên triển khai tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm khả năng kết nối và đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
2. Mô hình tích hợp và đồng bộ dữ liệu quy định phương thức kết nối giữa cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp với các hệ thống liên quan; được thực hiện theo giao thức và chuẩn kết nối theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
3. Sơ đồ mô hình triển khai kiến trúc dữ liệu và hạ tầng dùng chung được thể hiện tại Phụ lục IX kèm theo Thông tư này.
Chương III
KHUNG QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ DỮ LIỆU
Điều 14. Khung quản trị, quản lý dữ liệu
1. Khung quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp là tập hợp nguyên tắc, mô hình tổ chức, cơ chế và trách nhiệm quản trị, quản lý dữ liệu được áp dụng thống nhất trong lĩnh vực lâm nghiệp.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ban hành quy chế quản trị các cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
3. Khung quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thể hiện tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này.
Điều 15. Tổ chức và phân cấp triển khai quản trị, quản lý dữ liệu
1. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì tổ chức quản lý, tạo lập, vận hành dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp; ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì triển khai quản trị, quản lý dữ liệu cấp trung ương.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho:
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chi cục Kiểm lâm triển khai quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương.
b) Cấp xã thực hiện thu nhận thông tin ban đầu, cung cấp hồ sơ, dữ liệu biến động theo phạm vi cấp xã phục vụ việc cập nhật dữ liệu.
4. Nội dung phân cấp triển khai quản trị, quản lý dữ liệu theo từng cấp, từng đơn vị được thể hiện tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này.
Điều 16. Quản lý chất lượng và vòng đời dữ liệu
1. Quản lý chất lượng và vòng đời dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Tiêu chí chất lượng dữ liệu: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, nhất quán, duy nhất.
3. Quy trình quản lý vòng đời dữ liệu gồm 6 giai đoạn được mô tả chi tiết tại Phụ lục XII kèm theo Thông tư này.
Điều 17. Thực thi đánh giá chỉ số hiệu suất 
1. Bộ chỉ số hiệu suất dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp gồm các chỉ số đo lường về chất lượng, hiệu năng, độ phủ và mức độ tái sử dụng dữ liệu. 
2. Việc đánh giá các chỉ số hiệu suất được thực hiện định kỳ hàng năm, kết quả đánh giá là căn cứ để rà soát chất lượng dữ liệu, lộ trình chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và công bố dữ liệu mở.
3. Bộ chỉ số hiệu suất được rà soát, cập nhật khi có thay đổi về yêu cầu quản lý, công nghệ hoặc quy định pháp luật liên quan.
4. Bảng đánh giá chỉ số hiệu suất được thể hiện tại Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này.
Điều 18. Quản lý an ninh, an toàn dữ liệu
Quản lý an ninh, an toàn dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật về an ninh mạng. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp thuộc danh mục bí mật nhà nước áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 19. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ hệ thống lịch sử 
Việc chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các hệ thống đã xây dựng sang hệ thống mới phải tuân thủ Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tại Thông tư này.
Chương IV
TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU
Điều 20. Sơ đồ và cấu trúc Từ điển dữ liệu
1. Sơ đồ tổng quát Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được mô tả tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Cấu trúc Từ điển phải bao gồm tối thiểu các thông tin: mã từ vựng (Vocabulary ID); mã thực thể cha; tên thực thể hoặc bảng dữ liệu; tên trường nghiệp vụ bằng tiếng Việt; tên trường vật lý theo camelCase tiếng Việt không dấu (quy tắc tại Phụ lục I); loại dữ liệu (có cấu trúc, không gian, phi cấu trúc); kiểu dữ liệu kỹ thuật; độ dài tối đa; tính chất khóa (PK, FK, trường thường); ràng buộc bắt buộc; bảng danh mục tham chiếu đối với khóa ngoại; đơn vị sở hữu dữ liệu; tài liệu viện dẫn; mô tả và quy tắc hợp lệ; mức độ chia sẻ; mức độ bảo mật; phiên bản và trạng thái.
Điều 21. Bảng Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
1. Bảng Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp quy định chuẩn hóa toàn bộ các trường thông tin phân theo 09 nhóm dữ liệu, được thể hiện chi tiết tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được đăng ký tích hợp vào Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia theo quy định.
Điều 22. Mô hình tổng thể cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
Mô hình tổng thể triển khai, các quy trình cơ bản quản trị, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện thống nhất theo Từ điển dữ liệu và quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Thông tư này.
Điều 23. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp siêu dữ liệu
1. Lớp siêu dữ liệu được triển khai theo 05 nhóm thông tin theo chuẩn ISO 19115; mọi biến động dữ liệu phải được ghi tự động vào lớp này, không ghi thủ công. Tỷ lệ siêu dữ liệu tối thiểu đầy đủ theo chỉ tiêu KPI-01 tại Phụ lục XIII; lớp này không mô tả phần tử dữ liệu tại Phụ lục XV.
2. Cấu trúc lớp siêu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp gồm 09 bảng thực thể theo chuẩn ISO 19115 và Khung dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, được quy định chi tiết tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 24. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu gốc
1. Lớp DLG gồm các thực thể và phần tử dữ liệu trong Từ điển dữ liệu; các tập dữ liệu gốc được đăng ký tại Bảng 2 - Phụ lục VIII, bảo đảm lưu trữ nguyên trạng nguồn thu nhận.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu gốc (DLG) được quy định tại Phụ lục XV (mã lớp DLG), Bảng 2 - Phụ lục VIII và Phụ lục V; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 25. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu danh mục dùng chung
1. Lớp dữ liệu danh mục dùng chung (lớp DM) gồm các thực thể và phần tử dữ liệu, là các bảng mã và danh mục tham chiếu dùng chung; danh mục chi tiết tại Bảng 3 - Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp DM được quy định tại Phụ lục XV (mã lớp DM), Bảng 3 - Phụ lục VIII và Phụ lục V; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 26. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu chủ
1. Lớp dữ liệu chủ (DLC) gồm các thực thể và phần tử dữ liệu, mô tả đối tượng quản lý ổn định có định danh duy nhất; danh mục tập dữ liệu chủ tại Bảng 4 - Phụ lục VIII. Việc cập nhật DLC tuân thủ nguyên tắc một nguồn có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp DLC được quy định tại Phụ lục XV (mã lớp DLC), Bảng 4 - Phụ lục VIII và Phụ lục V; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 27. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu giao dịch
1. Lớp dữ liệu giao dịch (GD) gồm các thực thể và phần tử dữ liệu, ghi nhận hồ sơ, thủ tục và biến động nghiệp vụ theo thời gian; quy trình quản lý theo Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu GD được quy định tại Phụ lục XV (mã lớp GD) và Phụ lục V; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 28. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu tổng hợp và phân tích
1. Lớp dữ liệu tổng hợp và phân tích (TH) gồm các thực thể và phần tử dữ liệu, phục vụ báo cáo, thống kê và phân tích điều hành; chỉ số hiệu suất liên quan tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp TH được quy định tại Phụ lục XV (mã lớp TH) và Phụ lục XIII; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 29. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu mở
1. Dữ liệu mở được công bố ở mức tổng hợp, đã ẩn danh hóa, theo giấy phép dữ liệu mở và điều kiện tại Điều 33 Thông tư này; không mô tả cấu trúc trường tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mô hình và cấu trúc thông tin lớp dữ liệu mở (MO) được quy định tại Bảng 5 - Phụ lục VIII (bộ dữ liệu mở) và mô hình 07 lớp tại Điều 7; triển khai thống nhất theo Từ điển dữ liệu ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương V
THU NHẬN, CẬP NHẬT, KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU
Điều 30. Nguồn thông tin, dữ liệu được thu nhận, cập nhật
1. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thu nhận từ các nguồn sau đây:
a) Kết quả điều tra, kiểm kê rừng định kỳ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
b) Cập nhật diễn biến rừng hàng năm qua hệ thống thông tin quản lý rừng trên Phần mềm Cập nhật diễn biến ừng .
c) Hồ sơ, thủ tục hành chính, giấy phép phát sinh trong lĩnh vực lâm nghiệp.
d) Báo cáo định kỳ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị sự nghiệp, quỹ và tổ chức tương đương cấp sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ, chủ rừng và doanh nghiệp theo quy định.
đ) Dữ liệu viễn thám, ảnh vệ tinh phục vụ giám sát, theo dõi tài nguyên rừng.
e) Kết quả giám sát, tuần tra của lực lượng kiểm lâm các cấp.
g) Dữ liệu từ hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng và thiên tai rừng.
h) Các nguồn dữ liệu khác.
2. Tần suất, phương thức thu nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu
a) Tần suất thu nhận, cập nhật dữ liệu được áp dụng theo mức độ biến động, cụ thể:
Cập nhật theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực: dữ liệu cảnh báo cháy rừng, dữ liệu phát hiện đối tượng hoạt động trái phép trong rừng.
Cập nhật hàng ngày đến hàng tuần: dữ liệu diễn biến rừng, dữ liệu vi phạm lâm nghiệp.
Cập nhật hàng tháng: dữ liệu báo cáo thống kê lâm nghiệp, báo cáo định kỳ.
Cập nhật hàng quý đến hàng năm: dữ liệu kế hoạch trồng rừng, báo cáo kết quả sản xuất lâm nghiệp hàng năm, công bố hiện trạng rừng/tỷ lệ che phủ rừng.
Cập nhật theo hồ sơ phát sinh: dữ liệu cấp phép, chứng nhận giống cây, kiểm soát thương mại loài nguy cấp và hồ sơ vi phạm;
Cập nhật theo chu kỳ điều tra rừng, kiểm kê rừng.
b) Tần suất, phương thức thu nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu cho từng đối tượng cụ thể được mô tả tại các phụ lục tương ứng kèm theo Thông tư này.
c) Tần suất thu nhận, cập nhật dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp thực hiện theo quy trình quản lý vòng đời dữ liệu tại Phụ lục XII.
Điều 31. Dữ liệu kết nối, chia sẻ bắt buộc
1. Toàn bộ dữ liệu chủ (DLC), dữ liệu danh mục dùng chung (DM) và siêu dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu dùng chung, danh mục dữ liệu chủ và danh mục siêu dữ liệu quy định tại các phụ lục tương ứng kèm theo Thông tư này phải được kết nối, chia sẻ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
2. Dữ liệu gốc (DLG) và dữ liệu giao dịch (GD) không thuộc diện bắt buộc được chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thông qua cơ chế phân quyền của Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP).
3. Phương thức kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu
a) Phương thức kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện theo giao thức REST API với định dạng JSON hoặc XML đối với dữ liệu thuộc tính và GML hoặc GeoJSON đối với dữ liệu không gian thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP) và Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP), tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2025/BCA về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi.
b) Luồng kết nối, chia sẻ và điều phối dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện theo trình tự từ hệ thống nguồn thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP) đến Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Sơ đồ luồng kết nối, chia sẻ và điều phối dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thể hiện tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Các nguồn dữ liệu đầu vào bao gồm hệ thống thông tin quản lý rừng của các Hạt Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm; Cổng dịch vụ công và cổng tác nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường; dữ liệu do chủ rừng và doanh nghiệp cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia; dữ liệu viễn thám, ảnh vệ tinh và cảm biến giám sát rừng.
Điều 32. Cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu
Việc cung cấp và khai thác dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện theo phân cấp, phân quyền thông qua Cổng dữ liệu của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP) và Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) theo quy định của pháp luật về dữ liệu.
Điều 33. Công bố, cung cấp dữ liệu mở
1. Dữ liệu mở lâm nghiệp được công bố theo danh mục dữ liệu mở quy định tại các phụ lục tương ứng kèm theo Thông tư này, bảo đảm đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Đã xử lý ẩn danh hóa thông tin cá nhân theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
b) Ở mức độ tổng hợp, không chứa thông tin bí mật nhà nước;
c) Được công bố dưới dạng tổng hợp, không chứa thông tin định danh cá nhân và tọa độ chi tiết có thể gây rủi ro an ninh.
2. Định dạng công bố tối thiểu gồm CSV và JSON; dữ liệu không gian phải có định dạng GeoJSON hoặc Shapefile theo chuẩn OGC.
3. Giấy phép công bố áp dụng theo Giấy phép CC BY 4.0 hoặc Giấy phép dữ liệu mở Việt Nam quy định tại Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 34. Tổ chức thực hiện
1. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; cập nhật danh mục dữ liệu, từ điển dữ liệu, dữ liệu chủ lâm nghiệp và báo cáo định kỳ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Cục Chuyển đổi số hướng dẫn về chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm hạ tầng số, nền tảng dùng chung và an toàn thông tin cho hệ thống dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai tại địa phương, xây dựng phương án kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống trung ương; báo cáo định kỳ về Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
4. Chủ rừng, doanh nghiệp, cấp xã và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp dữ liệu theo quy định và khai thác dữ liệu được cấp quyền theo đúng mục đích được phê duyệt. Trách nhiệm quản trị, quản lý dữ liệu theo từng cấp, từng đơn vị được quy định tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này.
Điều 35. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng 11 năm 2026.
2. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp đã xây dựng, vận hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải được rà soát, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ theo lộ trình quy định tại Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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Thông tư này kèm theo các phụ lục sau:
Phụ lục I: Từ viết tắt, thuật ngữ kỹ thuật và thuật ngữ nghiệp vụ dữ liệu
Phụ lục II: Sơ đồ kiến trúc tổng thể dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục III: Sơ đồ mô hình tham chiếu dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục IV: Mô hình khái niệm dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục V: Mô hình dữ liệu mức logic lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục VI: Mô hình nghiệp vụ lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục VII: Mô hình ứng dụng lĩnh vực lâm nghiệp
Phụ lục VIII: Danh mục tập dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp
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